                                                                                                                                                                                Mẫu 2a
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017 - 2018
Đơn vị: ………………………………………………………...

(Giành cho giảng viên)

	TT
	Họ và tên
	Giờ

đứng lớp


	Giờ NCKH
	Số lượng
	Phiếu bầu

( %) 
	Ghi chú
(Ghi rõ những trường hợp đi học nước ngoài)

	
	
	
	
	Đề tài 

nghiên cứu khoa học
	Nhóm

sinh viên NCKH đã HD
	Giáo trình, bài giảng, sách TK
	Bài báo đã đăng
	
	

	
	
	
	
	NN
	Bộ và TĐ
	cấp trường
	HĐ khác
	
	Chủ biên
	Tham gia
	
	Bộ môn
	Khoa
	

	
	I. Bộ môn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đỗ Thị C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II. Bộ môn X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 Người tổng hợp
	
	Ngày        tháng      năm 2018
Trưởng đơn vị


                                                                                                                                                                              Mẫu 2b
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017 - 2018
Đơn vị: ……………………………………………………
(Giành cho cán bộ phục vụ và quản lý giáo dục)
	TT
	Họ và tên
	Số giờ gảng dạy kiêm nhiệm

(nếu có)
	Tỷ lệ % phiếu bầu
	Ghi chú 

	
	
	
	Bộ môn
	Khoa, phòng
	

	
	I. Bộ môn, tổ….
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người tổng hợp
	
	Ngày        tháng      năm 2018
  Trưởng đơn vị


